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NĂM HỌC: 2023 – 2024 
MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, việc Quốc hội tiến hành làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản áp dụng pháp luật là thể hiện chức năng  
	A. lập hiến. 	B. lập pháp. 	C. giám sát. 	D. dung hòa. 
Câu 2: Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại là thể hiện chức năng  
	A. giám sát tối cao. 	B. ban hành và sửa đổi luật. 
C. quyết định các vấn đề quan trọng. 	D. quản lý nhà nước và xã hội. 
Câu 3: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là 
A. Quốc hội. B. Ủy ban nhân dân. C. Đoàn Thanh niên. D. Mặt trận tổ quốc. 
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây? 
	A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 	B. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
	C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 	D. Viện Kiểm sát nhân dân xã. 
Câu 5: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
	A. Chủ tịch Quốc hội. 	B. Thủ tướng chính phủ. 
	C. Tổng bí thư Đảng. 	D. Bí thư Đoàn thanh niên. 
Câu 6: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
A. Chủ tich nước. 	B. Quốc hội. 	C. Chính phủ. 	D. Đoàn thanh niên. 
Câu 7: Cơ quan tiến hành xét xử các vụ án các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính đề bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền công 
dân, là  
	A. Tòa án nhân dân. 	B. Viện kiểm sát nhân dân. 
	C. Hội dồng nhân dân. 	D. Ủy ban nhân dân. 
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, về mặt tổ chức Tòa án nhân dân được chia thành 4 cấp gồm 
A. tối cao, cấp cao, cấp tỉnh, huyện. 	B. tối cao, cấp tỉnh, huyện, cấp xã. 
	C. cấp cao, cấp tỉnh, huyện, cấp xã. 	D. tối cao, cấp cao, trung ương, cấp tỉnh. 
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tiến hành hoạt động khởi tố bị can là đang thực hiện chức năng  
	A. thực hành quyền công tố. 	B. kiểm tra hoạt động tư pháp. 
	C. kiểm tra hành chính nhà nước. 	D. thực hành quyền hành pháp. 
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
	A. cấp cao. 	B. tối cao. 	C. khu vực. 	D. quân khu. 
Câu 11: Trong quá trình xét xử các vụ án, tòa án nhân dân làm việc độc lập và chỉ 
	A. tuân theo pháp luật. 	B. tuân theo chánh án chỉ đạo. 
	C. tuân theo Chủ tịch nước. 	D. Tuân theo Quốc hội. 
Câu 12: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây? 
A. Tòa án quân sự cấp quân khu. 	B. Tòa án quân sự khu vực. 
	C. Tòa án quân sự trung ương. 	D. Tòa án quân sự cấp huyện. 
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đặc điểm hoạt động của TAND? 
	A. TAND xét xử công khai 	B. TAND xét xử tập thể. 
	C. TAND có thể xét xử kín. 	D. TAND xét xử theo ý kiến nhân dân. 
Câu 14: Hội đồng nhân dân là 
A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. B. cơ quan lãnh đạo ở địa phương. 
	C. cơ quan hành chính ở địa phương. 	D. cơ quan giám sát ở địa phương. 
Câu 15: Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân gồm có Chủ tịch, phó chủ tịch và 
	A. Ủy viên. 	B. Bí thư chi bộ. 	C. Trưởng thôn. 	D. Bí thư Đoàn. 
Câu 16: Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là 
	A. Hội đồng nhân dân. 	B. Ủy ban nhân dân. 
	C. Mặt trận tổ quốc. 	D. Tòa án nhân dân. 
Câu 17: Tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao là  
A. chức năng của Ủy ban nhân dân. B. nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân. C. trách nhiệm của Ủy ban nhân dân. D. bổn phận của Ủy ban nhân dân. 
Câu 18: Hình thức quan trọng nhất trong hoạt động của Hội đồng nhân dân là 
	A. Kỳ họp. 	B. Đại hội. 	C. Phong trào. 	D. Kế hoạch. 
Câu 19: Cơ quan cao nhất của Hội đồng nhân dân các cấp là 
	A. Thường trực Hội đồng nhân dân. 	B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 
	C. Ủy viên Hội đồng nhân dân. 	D. các ban Hội đồng nhân dân. 
Câu 20: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ban nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân? 
	A. Ban văn hóa - xã hội. 	B. Ban pháp chế. 
	C. Ban giải phóng mặt bằng. 	D. Ban kinh tế. 
Câu 21: Hội đồng nhân dân địa phương không có thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương? 
A.	Giám sát tối cao hoạt động của Quốc hội. 
B.	Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân. 
C.	Giám sát hoạt động của cơ quan hành chính. 
D.	Giám sát vấn về an sinh xã hội tại địa bàn. 
Câu 22: Cơ quan nào sau đây do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra? 
	A. Ủy ban nhân dân. 	B. Viện kiểm sát nhân dân. 
	C. Hội đồng nhân dân. 	D. Toà án nhân dân. 
Câu 23: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan cùng cấp nào lập ra? 
	A. Hội đồng nhân dân. 	B. Ủy ban nhân dân. 
	C. Mặt trận tổ quốc. 	D. Tòa án nhân dân. 
Câu 24: Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do cấp trên ban hành là thể hiện 
	A. tính bắt buộc chung. 	B. quy phạm phổ biến. 
	C. tính xác định chặt chẽ về hình thức. 	D. tính cưỡng chế. 
Câu 25: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ 
	A. lợi ích kinh tế của mình. 	B. quyền và nghĩa vụ của mình. 
	C. các quyền của mình. 	D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 26: Nhờ có pháp luật, nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhận định này muốn đề cập đến 
A. đặc trưng của pháp luật. B. chức năng của pháp luật. 
	C. vai trò của pháp luật. 	D. nhiệm vụ của pháp luật. 
Câu 27: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật? 
	A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung . 	D. Tính quy phạm phổ biến. 
Câu 28: Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử phạt những người vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây? 
A.	Là công cụ để bảo vệ trật tự an toàn giao thông. 
B.	Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội. 
C.	Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm. 
D.	Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội. 
Câu 29: Tại kì họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, ngày 22 - 11 - 2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 52/2017/QH14, phê duyệt chủ trưong đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Thông tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội? 
	A. Chức năng lập pháp.  	 	 	   	B. Chức năng giám sát tối cao. 
	C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng. 	D. Chức năng tổ chức nhân sự. 
Câu 30: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương? 
    A. Phát triển kinh tế - xã hội. 	B. Đảm bảo an ninh – trật tự. 
	C. Chia tách địa giới hành chính. 	D. Công tác an sinh xã hội. 
Câu 31: Văn bản đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để công dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật là phản ảnh đặc điểm cơ bản nào? 
	A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung . 
	C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 	D. Tính quy phạm phổ biến. 
Câu 32: Phát biểu nào sai khi nói về pháp luật? 
A.	Pháp luật không phù hợp với quyền lợi, nghĩa vụ chung. 
B.	Pháp luật có tính quy phạm phổ biến trong xã hội. 
C.	Pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ. 
D.	Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất. 
Câu 33: Để quản lí xã hội bằng pháp luật một cách hiệu quả trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống thành nhận thức của từng người dân và của toàn xã hội, thì nhà nước phải A. ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật. B. tăng cường xử phạt thật nặng mọi người. 
	C. tổ chức tốt lực lượng xử phạt người dân. 	D. ban hành và tổ chức phát triển kinh tế. 
Câu 34: Anh A là công dân Việt Nam, hiện đang làm việc tại nước ngoài. Do tình hình bất ổn của quốc gia này, Chính phủ Việt Nam quyết định đưa công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây về nước với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao độ. Anh A là một trong những công dân được đưa về nước an toàn, khi được phỏng vấn, anh nói: "Tôi như được sinh ra một lần nữa. Tôi biết ơn Chính phủ rất nhiều. Hình ảnh các nhân viên y tế với vòng tay đón chúng tôi trở về quê mẹ là điều khó quên trong đời tôi". Thông tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây của chính phủ? 
	A. Tổ chức và thực hiện pháp luật. 	B. Đề xuất xây dựng chính sách. 
	C. Thiết lập trật tự hành chính. 	D. Ban hành văn bản pháp luật 
Câu 35: Để khắc phục tình trạng trên và bảo đảm thị trường xăng dầu hoạt động ổn định, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tại Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với các bộ, cơ quan liên quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước góp phần vào việc kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân, không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu. Chức năng nào của chính phủ được đề cập trong thông tin trên? 
	A. Ban hành chính sách phát triển kinh tế. 	B. Tổ chức và triển khai phát triển kinh tế. 
	C. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử. 	D. Đề xuất Quốc hội chính sách vĩ mô. 
Câu 36: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 
	A. Tính quyền lực bắt buộc chung. 	B. Tính công khai. 
	C. Tính dân chủ. 	D. Tính qui phạm phổ biến. 
Câu 37: Công ty A chậm thanh toán đơn hàng theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận với công ty B và bị công ty B khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Việc Tòa án xử lý vi phạm của công ty A là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 
	A. Tính thực tiễn xã hội. 	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
	C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 	D. Tính quy phạm phổ biến. 
Câu 38: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 
	A. Tính quy phạm phổ biến. 	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
	C. Tính thực tiễn xã hội. 	D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
Câu 39: Chị P và anh K yêu nhau và muốn kết hôn, nhưng bố chị P lại muốn chị kết hôn với người khác nên đã cản trở việc kết hôn của chị. Thuyết phục bố không được, chị P phải viện dẫn điểm b khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, theo đó “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định” thì bố chị mới đồng ý để hai người kết hôn với nhau. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây đối với công dân? 
A.	Là phương tiện để mọi người đấu tranh trong những trường hợp cần thiết. 
B.	Là yếu tố liên quan đến cuộc sống gia đình. 
C.	Là yếu tố điều chỉnh suy nghĩ của mọi người. 
D.	Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 40: Các bạn T, H, M, N cùng thảo luận về các đặc trưng cơ bản của pháp luật. T cho rằng tính quy phạm phổ biến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. M đồng ý với T nhưng khi nghe N nói tính quyền lực bắt buộc chung mới tạo sự công bằng được thì M lại ủng hộ N. H thì phân vân không hiểu ai nói đúng. Q ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau. Trường hợp này ai chưa hiểu đúng về đặc điểm của pháp luật? 
	A. M, N, H và Q. 	B. T,  Q và H. 	C. M và N. 	D. M, N và Q 
 
----------------HẾT---------------- 
                                                                                                       Trang 1
